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Ngày 06 - 3 - 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Ng, tỉnh K, xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 85/2023/TLST- HNGĐ ngày 

17- 10- 2023, về việc “Tranh chấp tiền cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn”. Theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2024/QĐXXST- DS  ngày 16 - 02- 2024; 

giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Võ Anh Quốc C, sinh năm 1993; địa chỉ: Tổ dân phố 5, 

thị trấn P, huyện Ng, tỉnh K. (Có mặt). 

- Bị đơn: Chị Nguyễn Võ Hà A sinh năm: 1994; địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị 

trấn P, huyện Ng, tỉnh K. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Nguyên đơn anh Võ Anh Quốc C trình bày tại hồ sơ vụ án và tại phiên 

tòa như sau: Tôi Võ Anh Quốc C và cô Nguyễn Võ Hà A là vợ chồng đã ly hôn 

vào ngày 05/5/2023 theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận 

của các bên tham gia hoà giải tại Toà án số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 

của Toà án nhân dân huyện Ng, tỉnh K, chúng tôi đã thỏa thuận theo quyết định 



trên thì Tòa án công nhận tôi (Võ Anh Quốc C) và cô Nguyễn Võ Hà A thuận tình 

ly hôn. Giao con là Võ Nguyễn Anh Kh, sinh ngày 17/8/2020 cho cô Nguyễn Võ 

Hà A được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi con chung thành niên, có 

khả năng lao động hoặc có tài sản tự nuôi mình. tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 

con chung mỗi tháng 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) kể từ tháng 5/2023.  

 Nay tôi Võ Anh Quốc C nhận thấy bản thân không đủ khả năng thực hiện 

mức cấp dưỡng 3.000.000 đồng một tháng vì hoàn cảnh khó khăn với những lý do 

sau: Thứ nhất, hiện nay, tôi phải nuôi cha, mẹ già, cha 70 tuổi đang đau bệnh, điều 

trị dài hạn tại bệnh viện huyện Ng. Thứ hai, tôi đang hành nghề bán quầy thuốc tây 

nhỏ lẻ, thu nhập thấp, bình quân mỗi tháng 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Thứ 

ba, quầy thuốc thuê của ông Nguyễn Đăng Hùng cư trú tổ dân phố 3, thị trấn P, 

huyện Ng, tỉnh K để bán hàng, mỗi năm phải đóng trước 42.000.000 đồng (Bốn 

mươi hai triệu đồng) tiền thuê nhà. Thứ tư, tôi còn đang theo học Cao đẳng Dược 

tại Phân hiệu Trường Y Dược K và tiếp theo học Đại học Dược theo quy định bắt 

buộc của ngành do Sở Y tế K phổ biến. Mỗi năm tôi phải đóng học phí và trang 

thiết bị, tài liệu học tập. Vì những điều kiện khó khăn như đã nêu trên, tôi xin thay 

đổi mức cấp dưỡng nuôi con chung mỗi tháng là 1.500.000 đồng (Một triệu năm 

trăm nghìn đồng). Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nuôi con chung, không ai 

được ngăn cấm việc thăm nom, đưa đón, chăm sóc con. Nếu cố ý làm sai tôi sẽ 

ngừng cấp dưỡng và làm đơn đề nghị giải quyết theo pháp luật quy định. Nếu bên 

cô Nguyễn Võ Hà A không nhận nuôi con được thì tôi xin nhận con chung về nuôi 

mà không cần cô Hà A cấp dưỡng hay bất cứ điều kiện gì. 

Về chứng cứ: Nguyên đơn nộp cho Tòa án những văn bản sau: 01 quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia Hoà giải 

tại Toà án số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của Toà án nhân dân huyện 

Ngọc Hồi; 03 căn cước công dân; 03 đơn thuốc; 02 chứng từ chuyển khoản; 01 

thông báo về việc thu học phí; 01 đơn xin xác nhận (đều là bản phô tô) 

 * Bị đơn chị Nguyễn Võ Hà A trình bày tại phiên tòa và tại hồ sơ vụ án: 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia hoà 

giải tại Toà án số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của Toà án nhân dân 

huyện Ng đã công nhận sự thỏa thuận giữa tôi và anh C về con chung như sau: Tôi 

là người được trực tiếp nuôi con Võ nguyễn Anh Kh, sinh ngày 17/8/2020, anh C 

cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng là 3.000.000đ. Thời điểm cấp dưỡng kể từ ngày 

05/5/2023 cho đến khi con thành niên, có khả năng  lao động hoặc có tài sản tự 

nuôi mình, đây là mức cấp dưỡng anh C thỏa thuận với tôi, nhưng không làm theo 

thỏa thuận mà mỗi tháng chỉ cấp dưỡng là 2.000.000đ 

Tôi không đồng ý với mức cấp dưỡng 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm 

nghìn đồng) mà anh C đưa ra. Vì số tiền đó không đủ với mức chi phí hằng ngày 

trong tháng của con chung: Tiền học phí hiện tại của trường Ban Mai Xanh phải 

đóng cho con chung đang theo học là 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn 



đồng) một tháng. Tiền bỉm, sữa, là 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) một tháng. Tiền 

ăn, thuốc ốm đau, thuốc bổ là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) một tháng. Tổng lại 

một tháng chi phí cơ bản của con chung là 6.800.000 đồng (Sáu triệu tám trăm 

nghìn đồng). Không tính có những tháng đau nặng, phải nằm viện thì phát sinh 

thêm chi phí và những tháng quần áo hư hỏng, cũ, chật phải mua mới. Hiện tại, tôi 

Hà A đang không có việc làm ổn định đang chuẩn bị để mở quán cà phê, nên với 

mức cấp dưỡng mà anh C đưa ra là không thể đủ. Nếu trong trường hợp anh C quá 

khó khăn không đủ khả năng chu cấp cho con 3.000.000 đồng một tháng thì chỉ 

cần anh C làm đơn từ con, tôi Hà A sẽ đổi họ con về họ mẹ và hoàn toàn lo cho 

con cho tới lúc con trưởng thành và không cần đến tiền cấp dưỡng của anh C hàng 

tháng nữa. 

Về chứng cứ: Bị đơn nộp cho Tòa án những văn bản sau: 05 bản sao kê tài 

sản của ngân hàng Vietcombank; 06 phiếu thu của trường mầm non thị trấn Ban 

Mai Xanh (đều là bản phô tô)  

 

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ng phát biểu ý kiến nhƣ sau: 

- Về việc tuân theo pháp luật: Tòa án thụ lý, giải quyết vụ án đúng thẩm 

quyền, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã xác định đúng quan hệ 

pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục tiến hành tố tụng theo đúng quy định tại 

các Điều 28, 35, 39, 68, 97, 98, 195, 196, 203 và 220 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự về xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Những người tham gia tố tụng: 

Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện 

quyền, nghĩa vụ đúng quy định tại các Điều 70, 71,72, 227 và 228 Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đánh giá mức tiền 

cấp dưỡng nuôi con chung là 3.000.000đ một tháng là do hai bên đương sự tự thỏa 

thuận tại Tòa án từ tháng 5/2023 đã có hiệu lực pháp luật và anh C đang thi hành 

án, việc anh C yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con chung xuống 1.500.000đ 

là không chính đáng và không có cơ sở để chứng minh nên không chấp nhận. Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 81, 82, 84, 107, 110,116,117 luật hôn nhân và 

gia đình năm 2014 bác yêu cầu tranh chấp về mức cấp dưỡng nuôi con chung sau 

khi ly hôn của nguyên đơn Võ Anh Quốc C đề ngày 13/10/2023. 

 Về án phí: Buộc nguyên đơn phải chịu 300.000đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Xác 

định quan hệ tranh chấp: Đây là tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân: anh Võ Anh 

Quốc C yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn. Do vậy, quan hệ 

pháp luật tranh chấp được xác định là "Tranh chấp về tiền cấp dưỡng nuôi con sau 

khi ly hôn". Tại thời điểm Tòa án thụ lý vụ án, bị đơn có nơi cư trú tại tổ dân phố 1, thị 

trấn P, huyện Ng, tỉnh K nên thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân 

huyện Ng, theo quy định tại khoản 5 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại 

phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình. 

[2] Về nội dung vụ án: Giữa nguyên đơn và bị đơn đều trình bày: Theo 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia Hoà 

giải tại Toà án số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của Toà án nhân dân 

huyện Ng, tỉnh K công nhận: “ Về quan hệ hôn nhân: chị Nguyễn Võ Hà A và anh 

Võ Anh Quốc C thuận tình ly hôn; về con chung chị Hà A và anh C thoả thuận 

giao cháu Võ Nguyễn Anh Kh, sinh ngày 17/8/2020 cho chị Nguyễn Võ Hà A được 

trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi con chung thành niên, có khả năng lao 

động hoặc có tài sản tự nuôi mình. Anh Võ Anh Quốc C có nghĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi con chung mỗi tháng 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Thời điểm cấp dưỡng 

kể từ ngày 05/5/2023 cho đến khi con thành niên, có khả năng  lao động hoặc có 

tài sản tự nuôi mình”. Đây là sự thỏa thuận đều tự nguyện của cả hai bên. Trong 

quá trình từ khi phải cấp dưỡng nuôi con đến nay, anh C vẫn cấp dưỡng nuôi con 

mỗi tháng là 2.000.000đ. Đến ngày 13/10/2023 anh Võ Anh Quốc C làm đơn khởi 

kiện về việc xin thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con là 1.500.000đ/ tháng, vì anh đưa 

ra lý do đang theo học, phải đóng học phí, phải thuê quán để bán hàng, bố mẹ già 

yếu hay đau ốm mà thu nhập chỉ khoảng 6.000.000đ/ tháng. Chị Hà A không nhất 

trí về yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con là 1.500.000đ/ tháng vì chị chi phí 

nuôi con và chi phí cho con đi học hết khoảng 6.800.000đ/ tháng. 

 Xét thấy ý kiến của anh C, vừa học vừa làm phải đóng học phí, phải thuê 

nhà là 3.500.000đ một tháng, thực tế mẹ bán quán cà phê có thu nhập. Việc thỏa 

thuận cấp dưỡng nuôi con tại Tòa án thời gian tháng 5/2023 thì anh C vẫn đi học 

và vẫn thuê nhà để bán quầy thuốc tây, gia đình anh C có năm anh em nên anh C 

không phải là lao động chính trong gia đình, nhưng bố bị bệnh tiểu đường, già yếu 

nên cũng có phần nào tiền cấp dưỡng phụ cho bố. Như vậy để cấp dưỡng nuôi con 



như thoả thuận tại Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của 

các bên tham gia Hoà giải tại Toà án số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của 

Toà án nhân dân huyện Ng, tỉnh Kon Tum là 3.000.000đ một tháng, hiên tại là 

vượt quá khả năng của anh C, số tiền cấp dưỡng của anh C là 2.500.000đ một 

tháng sẽ đảm bảo cho cuộc sống của con Võ Nguyễn Anh Kh. Do vậy nên chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh C là có cơ sở. 

 Xét ý kiến của chị Nguyễn Võ Hà A không chấp nhận mức thay đổi cấp 

dưỡng 1.500.000 đồng một tháng, giữ nguyên mức cấp dưỡng 3.000.000 đồng một 

tháng vì chi phí sinh hoạt, học tập cho con Võ Nguyễn Anh Kh hiện nay là 

6.800.000 đồng tháng. Hiện tại chị Hà A không có công việc ổn định, nên đang 

chuẩn bị mở quán bán cà phê tại nhà, thu nhập không ổn định nên việc anh C cấp 

dưỡng 1.500.000đ cho con chung là không đảm bảo cuộc sống của con, mặt khác 

cháu Võ Nguyễn Anh Kh hiện tại chỉ 4 tuổi nên nhu cầu sinh hoạt thực tế chưa 

cao, chị Hà A bán hàng online cũng có thu nhập cộng với số tiền cấp dưỡng của 

anh C là 2.500.000đ một tháng đủ đảm bảo cho cuộc sống của con Võ Nguyễn 

Anh Kh, nên Hội đồng xét xử thấy hợp lý nên yêu cầu giữ nguyên mức cấp dưỡng 

là 3.000.000đ của bị đơn không được chấp nhận. 

 Tại phiên tòa anh C vẫn giữ nguyên yêu cầu của mình là thay đổi mức cấp 

dưỡng nuôi con từ 3.000.000đ xuống còn 1.500.000đ, Chị Hà A không chấp nhận 

yêu cầu của nguyên đơn mà yêu cầu Tòa giữ nguyên mức cấp dưỡng là 

3.000.000đ. 

 [3] Anh Cường chỉ yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con nên mức cấp 

dưỡng được thay đổi là 2.500.000đ/ tháng, về các vấn đề khác tại quyết định công 

nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia Hoà giải tại Toà án 

số 37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của Toà án nhân dân huyện Ng, tỉnh K 

được giữ nguyên, Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

 [4] Về việc anh C trình bày xin ngừng cấp dưỡng nuôi con nếu như chị Hà A 

ngăn cấm việc thăm nom, đưa đón, chăm sóc con;  và việc chị Hà A yêu cầu: nếu 

anh C không cấp dưỡng nuôi con thì chị Hà A đổi họ con, hai yêu cầu này đều trái 

với quy định của pháp luật, do vậy các yêu cầu đều không được chấp nhận. 

[5] Về án phí: Nguyên đơn anh Võ Anh Quốc C phải chịu án phí về thay đổi 

mức cấp dưỡng nuôi con sau khi ly hôn theo quy định tại Điều 144, 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 và điểm c khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án 

thì anh Cường phải chịu 300.000 đồng án phí cấp dưỡng nuôi con. 



Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 5 Điều 28; Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân 

sự; khoản 2 Điều 357, khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015; 

 Căn cứ Điều 81, 82, 84, 107, 110, 116, 117 Luật Hôn nhân và gia đình năm 

2014; 

Căn cứ Điều 144, 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Áp dụng điểm a khoản 1 

Điều 24, điểm c khoản 6 Điều 27 và danh mục án phí của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Căn cứ khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự về quyền kháng cáo; 

 Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 Buộc anh Võ Anh Quốc C phải cấp dưỡng nuôi con chung là Võ Nguyễn 

Anh Kh (sinh ngày 17/8/2020) với số tiền là 2.500.000 đồng/tháng. Thời gian cấp 

dưỡng được tính từ khi bản án có hiệu lực pháp luật đến khi con Võ Nguyễn Anh 

Kh đủ 18 tuổi và có khả năng lao động được. 

 Mức cấp dưỡng này thay cho mức cấp dưỡng tại quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn và sự thoả thuận của các bên tham gia hoà giải tại Toà án số 

37/2023/QĐCNTTLH ngày 05/5/2023 của Toà án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum. 

 Bên không nuôi con được quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung 

không ai được quyền ngăn cản hoặc cấm đoán. Cả hai bên đều có quyền và nghĩa 

vụ đối với con chung. Khi cần thiết các bên có quyền thay đổi việc nuôi con và 

mức cấp dưỡng nuôi con. 

 Kể từ ngày chị Nguyễn Võ Hà A có đơn yêu cầu Thi hành án, nếu anh Võ 

Anh Quốc C chậm thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi 

suất là 10%/năm tương ứng với số tiền và thời gian chậm cấp dưỡng. 

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Võ Anh Quốc C phải chịu 300.000 đồng 

tiền án phí thay đổi mức cấp dưỡng nuôi con, số tiền anh C nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí nay chuyển thành tiền án phí, theo biên lai thu tạm 

ứng án phí số 0001920 ngày 17- 10- 2023 của chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Ng, tỉnh K. 

 3. Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (06/3/2024). 

 4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 



án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân  sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 
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